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Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (01/2010)

MÔN SÁNG CHẾ
(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh/Chị hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau về điều kiện
bảo hộ sáng chế và thiết kế bố trí.

Câu hỏi 2 (2 điểm): Một khách hàng Nhật Bản đã nộp một đơn PCT ngày
09/10/2009, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nộp tại Nhật Bản ngày
10/10/2008 và có chỉ định Việt Nam. Khách hàng này mới nhận được Báo cáo tra cứu quốc
tế kèm theo đánh giá sơ bộ về khả năng bảo hộ cho đơn PCT nêu trên, theo đó đối tượng nêu
trong đơn được đánh giá là đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Ngày 10.01.2010, khách hàng
này liên hệ với bạn và cung cấp thông tin chi tiết về một sản phẩm của một nhà sản xuất
khác, sản phẩm này gần như giống hệt với đối tượng nêu trong đơn PCT nêu trên. Khách
hàng yêu cầu bạn tiến hành các thủ tục cần thiết để có thể nhận được văn bằng bảo hộ tại
Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Anh/Chị hãy tư vấn cho khách hàng về các thủ tục đăng
ký, các tài liệu cần cung cấp, các loại phí và lệ phí phải nộp trong giai đoạn quốc gia Việt
Nam đối với đơn PCT nêu trên.

Câu hỏi 3 (3 điểm): Anh/Chị hãy lập yêu cầu bảo hộ thể hiện tất cả các đối tượng và
phương án có thể có của sáng chế như nêu dưới đây, đồng thời thể hiện tên sáng chế và bản
tóm tắt sáng chế phù hợp với yêu cầu bảo hộ đã được lập:

- Sáng chế đề xuất hợp chất A có hoạt tính làm mềm vải có công thức cấu tạo X-Y-
CH3. Hợp chất này là mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

- Theo phương án được ưu tiên, nhóm X là X1 hoặc X2, tốt hơn nữa nếu X là X1. Theo
một phương án được ưu tiên khác, Y là Y1. Theo phương án được ưu tiên nhất, hợp chất
theo sáng chế có công thức cấu tạo: X1-Y1-CH3.

- Phần mô tả đã được lập cho sáng chế nêu trên cũng bộc lộ quy trình điều chế hợp
chất A như nêu trên, bao gồm bước cho X- phản ứng với -Y-CH3 trong môi trường chân
không ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40oC đến 70oC. Tốt hơn, nếu phản ứng này được thực
hiện ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 45oC đến 60oC. Ngoài ra, phần mô tả sáng chế còn bộc
lộ chế phẩm làm mềm vải chứa hợp chất A và chất độn.

Câu hỏi 4 (2 điểm): Anh/Chị hãy phân tích và đưa ra kết luận về tính thống nhất của
đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu bảo hộ như nêu dưới đây, trên cơ sở đó đưa ra ý kiến tư
vấn thích hợp cho chủ đơn về việc tách đơn sao cho các đơn sau khi tách ra bảo đảm tính
thống nhất:

Yêu cầu bảo hộ



Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 2

1. Quy trình chiết sản phẩm A ra khỏi thực vật X, trong đó quy trình này bao gồm các
bước:
(i) ngâm thực vật X trong dung môi kết hợp khuấy trộn ở nhiệt độ nằm trong khoảng

từ 35oC đến 50oC trong thời gian tối đa là 48 giờ;
(ii) thu hồi sản phẩm A ra khỏi dịch ngâm thu được ở bước (i) bằng cách chưng cất

phân đoạn trong môi trường chân không.
2. Quy trình theo điểm 1, trong đó nhiệt độ nêu ở bước (i) nằm trong khoảng từ 40oC

đến 45oC.

3. Quy trình theo điểm 1 hoặc 2, trong đó thời gian ngâm nêu ở bước (i) nằm trong
khoảng từ 24 đến 36 giờ.

4. Sản phẩm A thu được bằng quy trình theo điểm bất kỳ trong số các điểm từ 1 đến 3.
5. Quy trình chiết sản phẩm B ra khỏi thực vật Y, trong đó quy trình này bao gồm các

bước:
(i) ngâm thực vật Y trong dung môi kết hợp khuấy trộn ở nhiệt độ nằm trong khoảng

từ 30oC đến 60oC trong thời gian tối đa là 40 giờ;
(ii) thu hồi sản phẩm B ra khỏi dịch ngâm thu được ở bước (i) bằng cách chưng cất

phân đoạn trong môi trường chân không.

6. Sản phẩm B thu được bằng quy trình theo điểm 5.
với các lưu ý như sau:

- sản phẩm A và sản phẩm B là hoàn toàn khác nhau;

- sản phẩm A và sản phẩm B lần lượt theo các điểm 4 và 6 yêu cầu bảo hộ nêu trên
là mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Câu hỏi 5 (2 điểm): Anh/Chị hãy phân tích và đưa ra kết luận về tính mới cho đối
tượng nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ dưới đây của đơn đăng ký sáng chế số 1-2006-
03120, nộp ngày 25.12.2006 (không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên):

Yêu cầu bảo hộ
1. Hợp chất có công thức X-CH3, trong đó X là A, B hoặc C.
2. Hợp chất theo điểm 1, trong đó X là B.

3. Hợp chất theo điểm 1, trong đó X là C.

4. Thuốc diệt nấm mốc chứa hợp chất theo điểm 3.
với các lưu ý như sau:

(i) các nhóm A, B và C là khác nhau

(ii) tài liệu tra cứu được về tình trạng kỹ thuật của sáng chế là như sau: Tài liệu D1 (công
bố ngày  05.12.2005) đã bộc lộ hợp chất có công thức X-CH3, trong đó X là A, và
thuốc diệt nấm mốc chứa hợp chất này.
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ĐÁP ÁN VÀ BAREM MÔN SÁNG CHẾ VÀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ

NĂM 2010

Đáp án Barem chấm điểm

Câu hỏi 1 (1 điểm)

- Giống nhau

+ Đều bao gồm điều kiện tính mới

- Khác nhau:

+ Tính mới của sáng chế là tính mới tuyệt

đối trong khi tính mới của TKBT là tính mới

thương mại (chưa được khai thác thương

mại).

+ Sáng chế có điều kiện trình độ sáng tạo

trong khi TKBT có điều kiện tính nguyên

gốc.

+ Sáng chế có điều kiện khả năng áp dụng

công nghiệp trong khi TKBT không có điều

kiện này.

- Nêu được sự giống nhau về điều kiện tính

mới giữa sáng chế và TKBT: 0,25 điểm.

- Nêu được sự khác nhau giữ tính mới tuyệt

đối của sáng chế và tính mới thương mại của

TKBT: 0,25 điểm.

- Nêu được sự khác nhau về điều kiện trình

độ sáng tạo của sáng chế và điều kiện tính

nguyên gốc của TKBT: 0,25 điểm.

- Nêu được sự khác nhau về điều kiện khả

năng áp dụng công nghiệp giữa sáng chế và

TKBT: 0,25 điểm.

Câu hỏi 2 (2 điểm)

- Các tài liệu cần nộp:

+ Yêu cầu vào giai đoạn quốc gia sớm hoặc

yêu cầu thẩm định nhanh.

+ Các tài liệu thông thường của đơn (tờ khai,

bản sao đơn quốc tế, bản mô tả tiếng Việt của

đơn quốc tế, giấy uỷ quyền, …).

- Nêu được yêu cầu vào giai đoạn quốc gia

sớm: 0,25 điểm.

- Nêu được ít nhất một trong số hai tài liệu

thông thường của đơn gồm tờ khai, và bản

mô tả tiếng Việt, hoặc nêu được tài liệu theo
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+ Yêu cầu thẩm định nội dung.

+ Yêu cầu thực hiện thủ tục trước thời hạn.

+ Giấy uỷ quyền.

- Các loại phí và lệ phí cần nộp:

+ Lệ phí thông thường của đơn (lệ phí nộp

đơn trên cơ sở số điểm độc lập, lệ phí cho số

trang của bản mô tả, lệ phí yêu cầu hưởng

quyền ưu tiên, lệ phí công bố).

+ Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung và

phí thẩm định nội dung.

+ Phí thẩm định nhanh (hoặc phí thực hiện

thủ tục trước thời hạn).

quy định tại điểm 27.4a), Thông tư 01/TT-

BKHCN: 0,25 điểm.

- Nêu được yêu cầu thẩm định nội dung:

0,25 điểm.

- Nêu được yêu cầu thực hiện thủ tục trước

thời hạn: 0,25 điểm.

- Nêu được tài liệu “Giấy uỷ quyền”: 0,25

điểm.

- Nêu được ít nhất 2 loại lệ phí trong số các

lệ phí thông thường của đơn gồm lệ phí nộp

đơn trên cơ sở số điểm độc lập, lệ phí cho số

trang của bản mô tả, lệ phí yêu cầu hưởng

quyền ưu tiên và lệ phí công bố: 0,25 điểm.

- Nêu được cả hai loại phí1 gồm phí tra cứu

phục vụ thẩm định nội dung và phí thẩm

định nội dung: 0,25 điểm.

- Nêu được phí thẩm định nhanh (hoặc phí

thực hiện thủ tục trước thời hạn): 0,25 điểm.

Câu hỏi 3 (3 điểm)

- Lập yêu cầu bảo hộ:

1. Hợp chất A có công thức cấu tạo X-Y-

CH3.

2. Hợp chất theo điểm 1, trong đó X là X1 -

hoặc X2 (hoặc Hợp chất theo điểm 1, trong

- Nêu được dấu hiệu hợp chất A có công

thức cấu tạo X-Y-CH3 trong một điểm yêu

cầu bảo hộ độc lập: 0,25 điểm.

- Nêu được dấu hiệu X là X1 hoặc X2, hoặc X

được chọn từ nhóm gồm có X1 và X2, trong

1 Thí sinh phải nêu được cả hai loại phí gồm phí tra cứu và phí thẩm định nội dung mới chấm 0,25 điểm.
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đó X được chọn từ nhóm gồm có X1 và X2).

3. Hợp chất theo điểm 1 (hoặc theo điểm bất

kỳ trong số các điểm nêu trên hoặc theo điểm

1 hoặc 2 hoặc theo điểm 2), trong đó X là

(được chọn từ) X1.

4. Hợp chất theo điểm 1 (hoặc theo điểm bất

kỳ trong số các điểm nêu trên hoặc theo điểm

1, 2 hoặc 3), trong đó Y là Y1.

5. Hợp chất theo điểm 1 (hoặc theo điểm bất

kỳ trong số các điểm nêu trên, hoặc theo

điểm 1, 2, 3 hoặc 4), trong đó hợp chất này

có công thức X1-Y1-CH3. (hoặc Hợp chất

theo điểm 1 (hoặc theo điểm bất kỳ trong số

các điểm nêu trên, hoặc theo điểm 1, 2, 3

hoặc 4), trong đó X là (được chọn từ) X1 và

Y là (được chọn từ) Y1).

6. Quy trình điều chế hợp chất A theo điểm 1

(hoặc theo điểm bất kỳ trong số các điểm nêu

trên hoặc theo điểm 1, 2, 3, 4 hoặc 5, hoặc

quy trình điều chế hợp chất A có công thức

X-Y-CH3), trong đó quy trình này bao gồm

bước cho X- phản ứng với -Y-CH3 trong môi

trường chân không ở nhiệt độ nằm trong

một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc: 0,25

điểm2.

- Nêu được dấu hiệu X là (được chọn từ) X1

trong một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc:

0,25 điểm.

- Nêu được dấu hiệu Y là (được chọn từ) Y1

trong một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc:

0,25 điểm.

- Nêu được công thức X1-Y1-CH3 hoặc nêu

được dấu hiệu X là (được chọn từ) X1 và Y

là (được chọn từ) Y1 trong một điểm yêu cầu

bảo hộ phụ thuộc: 0,25 điểm.

- Nêu được quy trình điều chế hợp chất A

với đầy đủ 3 dấu hiệu của quy trình: cho X-

phản ứng với -Y-CH3, môi trường chân

không, và nhiệt độ nằm trong khoảng từ

40oC đến 70oC trong một điểm yêu cầu bảo

hộ độc lập: 0,25 điểm.

2 Trong trường hợp này, nếu thí sinh tách phương án X là X1 và X là X2 thành hai điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuôc (ví dụ:
2. Hợp chất theo điểm 1, trong đó X là (được chọn từ) X1. và
3. Hợp chất theo điểm 1, trong đó X là (được chọn từ) X2.)

thì chấm 0,25 điểm cho hai điểm phụ thuộc tương ứng với trường hợp X là X1 và X là X2.
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khoảng từ 40oC đến 70oC.

7. Quy trình theo điểm 6, trong đó nhiệt độ

của phản ứng nằm trong khoảng từ 45oC đến

60oC.

8. Chế phẩm làm mềm vải chứa hợp chất A

theo điểm 1 (hoặc theo điểm bất kỳ trong số

các điểm từ 1 đến 5 hoặc theo điểm 1, 2, 3, 4

hoặc 5) và chất độn.

- Thể hiện tên sáng chế: Hợp chất A (có hoạt

tính làm mềm vải), quy trình điều chế hợp

chất này và chế phẩm (làm mềm vải) chứa

hợp chất này.

- Thể hiện bản tóm tắt sáng chế: Sáng chế đề

cập đến (liên quan đến, đề xuất, mô tả, bộc

lộ) hợp chất A có công thức cấu tạo X-Y-

CH3. Tốt hơn nếu X là X1 hoặc X2. Tốt hơn

nữa nếu X là X1. Tốt hơn nếu Y là Y1. Tốt

nhất nếu hợp chất này có công thức X1-Y1-

CH3. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình

điều chế hợp chất này và chế phẩm làm mềm

vải chứa hợp chất này

- Nêu được dấu hiệu nhiệt độ nằm trong

khoảng từ 45oC đến 60oC trong một điểm

yêu cầu bảo hộ phụ thuộc: 0,25 điểm.

- Nêu được dấu hiệu chế phẩm chứa hợp

chất A và chất độn trong một điểm yêu cầu

bảo hộ độc lập: 0,25 điểm.

- Nêu được tên đối tượng hợp chất A: 0,25

điểm.

- Nêu được tên quy trình điều chế và/hoặc

chế phẩm (làm mềm vải): 0,25 điểm.

- Nêu được hợp chất A có công thức cấu tạo

X-Y-CH3: 0,25 điểm.

- Nêu được quy trình điều chế hợp chất này

(và/hoặc chế phẩm làm mềm vải chứa hợp

chất này): 0,25 điểm.

Câu hỏi 4 (2 điểm)

- Phân tích và kết luận về tính thống nhất:

+ Đối tượng nêu trong các điểm 1-4 yêu cầu - Kết luận về tính thống nhất của đối tượng
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bảo hộ thống nhất với nhau do tồn tại ý đồ

sáng tạo chung duy nhất (hoặc dấu hiệu kỹ

thuật khác biệt chung) giữa đối tượng nêu

trong các điểm 1-4 yêu cầu bảo hộ là dấu

hiệu “sản phẩm A”. Hoặc đối tượng nêu

trong các điểm 1-4 yêu cầu bảo hộ đáp ứng

tính thống nhất do đây là trường hợp một đối

tượng dùng để tạo ra đối tượng kia (điểm 1-3

và điểm 4) theo quy định nêu tại Điểm

23.3b(i), Thông tư 01.

+ Đối tượng nêu trong các điểm 5 và 6 thống

nhất với nhau do tồn tại ý đồ sáng tạo chung

duy nhất (hoặc dấu hiệu kỹ thuật khác biệt

chung) giữa đối tượng nêu trong các điểm 5

và 6 yêu cầu bảo hộ là dấu hiệu “sản phẩm

B”. Hoặc đối tượng nêu trong các điểm 5 và

6 yêu cầu bảo hộ đáp ứng tính thống nhất do

đây là trường hợp một đối tượng dùng để tạo

ra đối tượng kia theo quy định nêu tại Điểm

23.3b(i), Thông tư 01/TT-BKHCN.

+ Không tồn tại tính thống nhất giữa nhóm

đối tượng nêu trong các điểm 1-4 yêu cầu

bảo hộ và nhóm đối tượng nêu trong các

điểm 5-6 yêu cầu bảo hộ do không tồn tại ý

đồ sáng tạo chung duy nhất (hoặc dấu hiệu

nêu trong các điểm 1-4: 0,25 điểm.

- Phân tích một cách thích hợp3 về lý do để

đưa ra kết luận này: 0,25 điểm.

- Kết luận về tính thống nhất của đối tượng

nêu trong các điểm 5 và 6: 0,25 điểm.

- Phân tích một cách thích hợp về lý do để

đưa ra kết luận này: 0,25 điểm.

- Kết luận về tính không thống nhất giữa hai

nhóm đối tượng lần lượt nêu trong các điểm

1-4 và 5-6 yêu cầu bảo hộ: 0,25 điểm.

- Phân tích một cách thích hợp về lý do để

đưa ra kết luận về kết luận này: 0,25 điểm.

3 Trong đáp án này, “phân tích một cách thích hợp” có nghĩa là lập luận của thí sinh có thể không hoàn toàn giống với
lập luận nêu trong đáp án song vẫn được chấm 0,25 điểm nếu lập luận này là rõ ràng và có chứa các ý chính nêu trong
đáp án.
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kỹ thuật khác biệt chung) giữa hai nhóm đối

tượng này.

- Tư vấn cho chủ đơn về việc tách đơn: Đơn

không tồn tại tính thống nhất giữa nhóm đối

tượng nêu trong các điểm 1-4 yêu cầu bảo hộ

và nhóm đối tượng nêu trong các điểm 5-6

yêu cầu bảo hộ. Do đó, chủ đơn cần tách đơn

nêu trên thành hai đơn, trong đó một đơn yêu

cầu bảo hộ cho đối tượng nêu trong các điểm

1-4 của đơn gốc, và đơn còn lại yêu cầu bảo

hộ cho đối tượng nêu trong các điểm 5-6 của

đơn gốc. Do đối tượng nêu trong các điểm 1-

4 thống nhất với nhau và đối tượng nêu trong

các điểm 5-6 thống nhất với nhau nên các

đơn sau khi tách ra đảm bảo tính thống nhất.

- Nêu được việc tách các điểm 1-4 vào một

đơn: 0,25 điểm.

- Nêu được việc tách các điểm 5-6 vào một

đơn: 0,25 điểm.

Câu hỏi 5 (2 điểm)

- Phân tích và kết luận về tính mới cho đối

tượng nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ:

+ Điểm 1: Tài liệu D1 (công bố trước ngày

nộp đơn) đã bộc lộ hợp chất có công thức X-

CH3, trong đó X là A. Hợp chất này là giống

hệt với hợp chất theo điểm 1 yêu cầu bảo hộ

với phương án X là A. Do đó đối tượng nêu

trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ là không mới

(hoặc không mới một phần).

- Kết luận đối tượng nêu trong điểm 1 là

không mới (hoặc không mới một phần): 0,25

điểm.

- Phân tích một cách thích hợp về lý do để

đưa ra kết luận này: 0,25 điểm.
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+ Điểm 2: Tài liệu D1 không bộc lộ hợp chất

có công thức X-CH3, trong đó X là B như

nêu trong điểm 2 yêu cầu bảo hộ. Do đó, đối

tượng nêu trong điểm 2 yêu cầu bảo hộ là

mới.

+ Điểm 3: Tài liệu D1 không bộc lộ hợp chất

có công thức X-CH3, trong đó X là C như

nêu trong điểm 3 yêu cầu bảo hộ. Do đó, đối

tượng nêu trong điểm 3 yêu cầu bảo hộ là

mới.

+ Điểm 4: Tài liệu D1 không bộc lộ thuốc

diệt nấm mốc chứa hợp chất có công thức X-

CH3, trong đó X là C như nêu trong điểm 4

yêu cầu bảo hộ. Do đó, đối tượng nêu trong

điểm 4 yêu cầu bảo hộ là mới.

- Kết luận đối tượng nêu trong điểm 2 là

mới: 0,25 điểm.

- Phân tích một cách thích hợp về lý do để

đưa ra kết luận này: 0,25 điểm.

- Kết luận đối tượng nêu trong điểm 3 là

mới: 0,25 điểm.

- Phân tích một cách thích hợp về lý do để

đưa ra kết luận này: 0,25 điểm.

- Kết luận đối tượng nêu trong điểm 4 là

mới: 0,25 điểm.

- Phân tích một cách thích hợp về lý do để

đưa ra kết luận này: 0,25 điểm4.

4 Trong trường hợp này, nếu thí sinh phân tích một cách thích hợp cùng lúc về tính mới của đối tượng nêu ở các điểm 2-
4 yêu cầu bảo hộ thì vẫn chấm điểm giống như trường hợp thí sinh đưa ra phân tích riêng rẽ về tính mới của đối tượng
nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ.


